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1 K2-CB01 Nguyễn Thị Thanh An 30/07/1998 Nữ Bình Thuận 2.75 2 2.25 7 5.4 Đạt

2 K2-CB02 Phan Thị Bích Châm 04/09/1998 Nữ Bình Thuận 2.25 3 2 7.25 5.1 Đạt

3 K2-CB03 Nguyễn Thị Vàng Diệu 01/03/1997 Nữ Bình Thuận 2.25 2 2 6.25 5.1 Đạt

4 K2-CB04 Đào Khắc Dương 09/08/1999 Nam Bình Thuận 2.25 2.5 1 5.75 5.6 Đạt

5 K2-CB05 Lê Thị Ngọc Hân 11/12/1998 Nữ Bình Thuận 2 2.5 1.5 6 6.6 Đạt

6 K2-CB06 Đỗ Thị Mai Huyền 01/01/1998 Nữ Bình Thuận 1.75 1.5 1.75 5 8.1 Đạt

7 K2-CB07 Nguyễn Trung Kiên 23/07/1998 Nam Bình Thuận 1.75 0.25 1.75 3.75 5 Không đạt

8 K2-CB08 Võ Thế Kiệt 03/10/1999 Nam Bình Thuận 1.75 1 1.75 4.5 5 Không đạt

9 K2-CB09 Trần Thị Mỹ Linh 26/01/1998 Nữ Bình Thuận 1.75 1.5 2.25 5.5 6.1 Đạt

10 K2-CB10 Trần Thị Mỹ Ngọc 02/12/1995 Nữ Bình Thuận 2.25 2 2 6.25 5.1 Đạt

11 K2-CB11 Võ Khắc Huy 06/10/1985 Nam Đồng Nai 2.75 2.5 2 7.25 8.1 Đạt

12 K2-CB12 Nguyễn Như Quỳnh 02/06/1998 Nữ Bình Thuận 2 2.5 2 6.5 5.3 Đạt

13 K2-CB13 Đào Quốc Thiện 14/11/1999 Nam Bình Thuận 1.75 3 2.25 7 5.3 Đạt

14 K2-CB14 Trần Minh Triệu 31/03/1997 Nam Bình Thuận 2 3 2 7 5.9 Đạt
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15 K2-CB15 Lương Hoài Trinh 25/09/2000 Nữ Bình Thuận 2 2.25 2 6.25 6.1 Đạt

16 K2-CB16 Cao Thị Ái Vân 18/12/1995 Nữ Bình Thuận 2 2.5 2.25 6.75 6.6 Đạt

17 K2-CB17 Nguyễn Lâm Yến Vi 01/03/1998 Nữ Bình Thuận 1.75 2.25 2 6 7.4 Đạt

18 K2-CB18 Nguyễn Thị Hoài Vy 16/08/1999 Nữ Bình Thuận 2.5 1 2 5.5 5.7 Đạt

19 K2-CB19 Lê Ngọc Bích 17/09/1985 Nữ Đắk Lắk 2.75 2 2.25 7 7.8 Đạt

20 K2-CB20 Trần Nguyên Chất 2/5/1980 Nữ Hà Nam 2.75 2 2.25 7 8 Đạt

21 K2-CB21 Trần Quốc Đạt 15/01/1982 Nam Thanh Hóa 2.5 2.5 2.25 7.25 7.5 Đạt

22 K2-CB22 Trần Hải Phú 24/11/1977 Nữ Hà Nam 2 2.5 2.25 6.75 7.8 Đạt

23 K2-CB23 Nguyễn Văn Tiến 4/5/1985 Nam Thái Bình 2.25 2.5 2.25 7 8.2 Đạt

HỘI ĐỒNG THI ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Danh sách này có 23 thí sinh.
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